
         BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

50 Thi tại: P.605 Nhà A2
Ca thi: Chiều 14h00 - 17h00 Ngày: 25/10/2020

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Mã đề Ký nộp Ghi chú

1 201732292 Triệu Thị Xuyến 23/10/2002

2 202003335 Hoàng Thị Yến 01/11/2002

3 201604375 Lương Thị Ngọc Yến 25/09/2002

4 202131980 Nguyễn Thị Hải Yến 21/03/2002

5 202033336 Phan Thị Hải Yến 08/04/2002

6 201702093 Trần Tiến Ðạt 09/09/2002

7 202504385 Lê Công Tuấn Anh 15/11/2002

8 202632802 Trần Thị Kim Chi 25/08/2002

9 202633090 Vũ Minh Cường 25/12/2002

10 202633094 Đỗ Phú Đại 29/03/2002

11 201301553 Ngô Quang Hảo 21/06/2002

12 201702135 Đỗ Thị Thu Hiền 09/03/2002

13 202202502 Phan Thị Thu Hiền 21/04/2002

14 201301083 Nguyễn Thế Hiển 26/04/2002

15 201413948 Nguyễn Trung Hiếu 20/10/2002

16 202617685 Phạm Văn Hòa 18/02/2002

17 203202352 Hoàng Khánh Linh 06/02/2002

18 201702190 Nguyễn Thị Mai Linh 20/08/2002

19 201732204 Trịnh Thị Mai 24/06/2002

20 202534560 Lê Văn Nam 30/12/2002

21 202632856 Vũ Thị Hoài Ngân 21/10/2002

22 202534591 Nguyễn Văn Quân 05/10/2002

23 202737248 Bùi Thị Phương Thảo 16/10/2002

24 203202405 Bùi Thị Hoài Thu 27/11/2002

25 202131949 Hoàng Thị Trang 07/09/2002

26 201200376 Nguyễn Tiến Trung 14/12/2001

27 202633127 Nguyễn Hữu Tú 24/01/2002

28 201405227 Mai Thanh Tùng 30/11/2002

29 202003328 Đinh Thị Vân 23/09/2002

30 202707242 Phạm Bá Vương 02/03/2002

31 201210330 NGUYỄN TRUNG THÀNH 

32 202504602 NGUYỄN NGỌC THÁI 

Phòng thi số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K.61 DỰ THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH 



TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Mã đề Ký nộp Ghi chú

33 203212331 PHẠM NHẬT HẢI 

34 202232572 PHAN NGUYỄN LINH NGA 

35 202232592 BÙI THỊ QUYÊN 

36 202616897 PHẠM TUẤN ĐẠT 

37 201930511 TRỊNH THỊ DUNG 

38 201200260 TRẦN THẾ NHÂN 

39 202534459 NGUYỄN VIẾT HẢI 

40 202232603 VŨ VĂN THÀNH 

41 202635218 NGÔ QUANG DƯƠNG 

42 201210027 TRƯƠNG HỮU BÁCH 

43 202033290 NGUYỄN THỊ THIÊN THANH 

44 202632999 NGUYỄN QUANG HUY 

45 201200086 TRỊNH CÔNG ĐÔ 

46 202202628 PHẠM QUỲNH TRANG 

47 202700722 NGUYỄN DUY HƯNG 

48 202632869 NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG 

49 201702285 TRẦN THANH TÙNG 

50 201732234 DƯƠNG HÀ QUANG PHÚC 

51 201732225 NGUYỄN TRANG NHUNG 

52 201311004 NGUYỄN ĐĂNG BÁCH 

53 201732193 NGUYỄN HỒNG LOAN 

Tổng số bài thi:

  Người lập danh sách              CB coi thi thứ nhất              CB coi thi thứ hai            BAN COI THI

Trần Thị Hạnh Hương

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2020


